
TT Họ và tên Ngày sinh Trường THPT Ghi chú

1 Nguyễn Thị Yên 8/1/2003 Trường THPT Hoằng Hóa II

2 Đào Thị Thu Trang 4/6/2003 Trường THPT Triệu Sơn 2

3 Vũ Thị Thu 9/7/2003 Trường THPT Triệu Sơn 2

4 Ngô Thị Thu Mai 10/10/2003 Trường THPT Triệu Sơn 2

5 Nguyễn Thùy Dương 18/12/2003 Trường THPT Nghĩa Dân

6 Nguyễn Quang Khải 12/7/2002 Trường THPT B Phủ Lý Ko hợp lệ (Thiếu bằng tốt nghiệp cấp 3)

7 Phạm Viết Duyên 27/12/2002 Trường THPT B Phủ Lý Ko hợp lệ (Thiếu bằng tốt nghiệp cấp 3)

8 Nguyễn Mai Hương 21/2/2003 Trường THPT Số 2 Bảo Thắng

9 Nguyễn Mai Anh 10/11/2003 Trường THPT Yên Định 1

10 Lưu Thị Xuân 17/3/2003 TTGDTX Hưng Hà 

11 Lương Thị Thu Nga 31/10/2003 TTGDTX Hưng Hà 

12 Hà Thu Giang 27/2/2003 TTGDTX Hưng Hà 

13 Lệnh Thùy Dương 14/7/2003 Trường THPT Lê Hồng Phong 

14 Đỗ Xuân Trường 7/9/2003 Trường THPT Nguyễn Trãi

15 Đới Tuấn Đạt 11/5/2003 Trường THPT Nguyễn Tất Thành 

16 Lê Thị Lan Phương 27/10/2003 Trường THPT A Phủ Lý 

17 Phạm Quỳnh Chi 28/6/2003 Trường THPT A Phủ Lý 

18 Đình Lộc 9/8/1998 Trường THPT Sầm Sơn 
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19 Vũ Thị Vân Anh 28/2/2003 Trường THPT Nghĩa Tân 

20 Phùng Thị Phương Thảo 28/9/2003 Trường THPT Phúc Lợi 

21 Hà Quỳnh Anh 17/9/2003 Trường THCS&THPT Newton Ko hợp lệ (Thiếu bảng điểm xác nhận lớp 12)

22 Nguyễn Văn Quý 10/9/2003 Trường THPT Dương Tự Minh 

23 Phạm Ngọc Hùng 12/10/2003 Trường THPT B Phủ Lý 

24 Vũ Thu Thúy 13/9/2003 Trường THPT Nguyễn Công Trứ 

25 Hoàng Thị Thảo 1/1/2001 Trường THPT Cẩm Khê

26 Nguyễn Anh Thư 21/9/2003 Trường THPT Sông Lô

27 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 18/9/2003 Trường THPT Nghĩa Dân 

28 Lê Thị Duyên Hải 8/8/2003 Trường THPT Cao Bá Quát 

29 Nguyễn Đức Kiên 12/2/2003 Trường THPT Tùng Thiện Ko hợp lệ (Học bạ lớp 12 photo)

30 Phan Quỳnh Anh 27/6/2003 Trường THPT Việt Nam-Ba Lan Ko hợp lệ (Thiếu phiếu ĐKXT)

31 Phạm Hồng Hà 19/5/2003 Trường THPT A Kim Bảng Ko hợp lệ (Học bạ bản photo)

32 Trần Thu Hiền 15/9/2003 Trường THPT Cao Bá Quát 

33 Nguyễn Thị Thu Hằng 18/11/2003 Trường THPT Yển Khê

34 Lê Thị Bình 10/12/2003 Trường THPT Hậu Lộc 3 Ko hợp lệ (Thiếu phiếu ĐKXT)

35 Đinh Trịnh Phương Linh 22/8/2003 Trường THPT Hồng Bàng

36 Trần Thị Hải Anh 25/7/2003 Trường THPT A Kim Bảng 

37 Vũ Thị Yến Loan 23/1/2003 Trường THPT Nghĩa Dân

38 Mai Đức Mạnh 3/7/2003 Trường THPT Hoàng Lê Kha

39 Dương Thị Ngọc Lan 20/11/2003 Trường THPT Hưng Nhân 



40 Vũ Minh Ánh 15/10/2003 Trường THPT Lâm Thao

41 Nguyễn Thị Huyền 2/5/2003 Trường THPT Lâm Thao

42 Phạm Duy Quảng 4/12/2003 Trường THPT Lê Viết Thuật

43 Chu Khánh Linh 31/12/2003 Trường THPT Lê Quý Đôn

44 Nguyễn Đức Thắng 31/5/2003 Trường THPT Hà Huy Tập 

45 Lê Thị Bích Thúy 13/11/2003 Trường THPT Hoằng Hóa II

46 Phạm Thị Vân Anh 10/10/2003 Trường THPT Hoằng Hóa II

47 Nguyễn Thị Thanh Xuân 2/6/2003 Trường THPT Nghĩa Dân

48 Phạm Thảo Chi 18/10/2003 Trường THPT Thanh Hà 

49 Nguyễn Đình Dương 9/2/2002 Trường THPT Kiến Thụy 

50 Đỗ Thiên Trường 28/11/2003 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi 

51 Trần Thị Thảo Hiếu 23/1/2003 Trường DTNT THCS&THPT Kim Bôi

52 Trần Thị Mai Chi 15/8/2003 Trường THPT Ngô Quyền 

53 Trần Quang Minh 5/11/2003 Trường THPT Ngô Quyền 

54 Trần Quý Quốc Khánh 10/4/2003 Trường THPT Trần Hưng Đạo 

55 Đới Thị Vân Anh 15/1/2003 Trường THPT Ngô Quyền 

56 Nguyễn Phương Thảo 21/1/2003 Trường THPT Nghĩa Dân 

57 Nguyễn Việt Hoàng 13/5/2003 Trường THPT  A Phủ Lý 

58 Trần Thị Nhật Linh 17/4/2003 Trường THPT Đường An Môn Tiếng Anh không đủ điều kiện


